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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2807
	Đào Hữu Mạnh
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	3722
	Trần Thị Thu Hương
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	3730
	Trương Thị Luyến
	Xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

	4
	3733
	Nguyễn Văn Vinh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	3734
	Phan Văn Thìn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	3735
	Dương Thị Lệ Hà
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	3738
	Hoàng Thanh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	3742
	Nguyễn Anh Duy
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3746
	Hoàng Đình Nam
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10
	3747
	Trần Đức Chín
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	3749
	Nguyễn Đức Thái
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	3750
	Nguyễn Văn Sỹ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	3753
	Phạm Anh Tuấn
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14
	3754
	Nguyễn Doãn Thảo
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	3755
	Đinh Vũ Hoàng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	3763
	Đinh Hoàng Dũng
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	17
	3769
	Nguyễn Quang Hội
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	3771
	Hoàng Minh Duy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	3773
	Nguyễn Danh Hiếu
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	3774
	Trần Quốc Qúy
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	3775
	Nguyễn Văn Thắng
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	3776
	Lê Thị Bích Thuyền
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23
	3779
	Trần Nhật Thành
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	3783
	Lại Phòng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	3785
	Hà Văn Trung
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	3787
	Nguyễn Thành Công
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	3788
	Trần Xuân Thành
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	3793
	Hoàng Minh Hiếu
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	3794
	Phan Thị Tuyết Mai
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	3796
	Trương Thế Lượng
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	3797
	Võ Văn Thanh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	3799
	Hoàng Thị Hoài
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	33
	3800
	Nguyễn Văn Diệu
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34
	3801
	Thái Thanh Sơn
	Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	35
	3803
	Lưu Văn Luận
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	3804
	Nguyễn Tấn Quyết
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	37
	3808
	Phạm Văn Vương
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	3809
	Trần Thị Nhung
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	3810
	Võ Thùy Dung
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	40
	3812
	Trương Phi Hưng
	Văn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	41
	3814
	Lê Đình Ngọc
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42
	3822
	Nguyễn Thị Ngọc
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	3830
	Lê Thế Hải
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


